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raise a power

to a power

lũy thừa của lũy thừa

multiply two

powers

nhân lũy thừa

divide a power

to a power

chia lũy thừa
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1. To multiply two powers of the same base, keep the base and add up

the two exponents.

2. To divide a power by a power of the same base, keep the base and

take the difference of the two exponents.

3. To raise a power to a power, keep the base and multiply the two

exponents.

UNIT 2: POWER
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STRUCTURES

UNIT 2: AIR
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1. air: không khí

2. components of air: các thành phần của không khí

3. nitrogen: khí nitơ

4. oxygen: khí ô-xi

5. carbon dioxide: khí các-bô-níc

6. living things: sinh vật sống

7. breathe: thở

8. fire: lửa

9. burn: đốt

10. air pollution: sự ô nhiễm không khí

11. harmful: có hại

12. pollutant: chất gây ô nhiễm

1. There is oxygen in the air. It makes up 21% of the air.

2. Why is oxygen important? We need oxygen to breathe.

3. What is a cause of air pollution? Vehicles. They release a

lot of harmful gases.
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